
TT Họ tên Ngày sinh CSGD đang công tác Điện thoại Email Phòng GDĐT

1 Nguyễn Văn Thanh 09/12/1972
Trường Tiểu học số 1 

Phước An
392410386

nguyenthanhpt14@gmai

l.com
Tuy Phước

2 Đào Minh Đệ 11/04/1977
Trường Tiểu học số 1 

Phước An
367343624 minhde37@gmail.com Tuy Phước

3 Đỗ Thị Thu Yến 18/05/1996
Trường Tiểu học số 2 

Phước An
374060753

yendo.180596@gmail.c

om
Tuy Phước

4 Nguyễn Thị Mai Ly 01/07/1974 Trường TH số 2 Phước An 0902343174 maily70174@gmail.com Tuy Phước

5 Hồ Thị Thừa 1975
Trường Tiểu học số 1 TT 

Diêu Trì
377972877

hothithua1975@gmail.c

om
Tuy Phước

6 Trần Thị Thanh Hòa 1980
Trường Tiểu học số 1 TT 

Diêu Trì
905036226

thanhhoa2016tt@gmail.

com
Tuy Phước

7 Đường Thị Lệ Kiều 1973
Trường Tiểu học số 1 TT 

Diêu Trì
382183773

duongthilekieudt1@gma

il.com
Tuy Phước

8 Hà Minh Anh 28/08/1972
Trường Tiểu học số 1 

Phước Lộc
989524863

haminhanh2015@gmail.

com
Tuy Phước

9 Trình Thị Tuyết Vân 04/06/1974
Trường Tiểu học số 1 

Phước Lộc
346319166

trinhthituyetvan2020@g

mail.com
Tuy Phước

10 Nguyễn Hữu Khoa 29/09/1977
Trường Tiểu học số 2 

Phước Lộc
988195138

nguyenhuukhoapl2@gm

ail.com
Tuy Phước

11 Nguyễn Hữu Thời 29/03/1975
Trường Tiểu học số 2 

Phước Lộc
984974098

nguyenhuuthoi75pan3@

gmail.com
Tuy Phước

Danh sách này gồm có 11 người./.

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 9 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 5 VÀ MÔ ĐUN 9 (BỔ SUNG)

TUY PHƯỚC - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Lê Thị Thanh Nhi - Trường Tiểu học Số 2 Phước Hưng 

- Điện thoại: 0795663977 - Email: lethanhnhi34@gmail.com



TT Họ tên Ngày sinh CSGD đang công tác Điện thoại Email Phòng GDĐT

1
Nguyễn Đình Hồng 

Diệp
28/08/1971

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Sơn
936124397

nguyendinhhongdiep@g

mail.com
Tuy Phước

2
Nguyễn Thị Hồng 

Trinh
08/11/1976

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Sơn
374481115

nguyenthihongtrinh1976

@gmail.com
Tuy Phước

3 Hồ Thị Kim Liên 03/04/1967
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Sơn
333028638

chipmap1997@gmail.co

m
Tuy Phước

4 Mai Thị Huệ 25/10/1998
Trường Tiểu học số 2 

Phước Sơn
329663125

maihue251098@gmail.c

om
Tuy Phước

5 Nguyễn Thị Kiều My 12/04/1993
Trường Tiểu học số 3 

Phước Sơn
356132641 kieumy641@gmail.com Tuy Phước

6 Võ Thị Mỹ Hiếu 20/07/1967
Trường Tiểu học số 2 

Phước Hưng
396545821

vothimyhieuph@gmail.

com
Tuy Phước

7 Lê Thị Ý Nhi 17/12/1992
Trường Tiểu học số 1 

Phước Hòa
702784148 ynhile1992@gmail.com Tuy Phước

8 Trần Văn Bảy 26/12/1966
Trường Tiểu học số 1 

Phước Hòa
979342930

vanbay2612@gmail.co

m
Tuy Phước

9 Trần Thị Lệ Trâm 05/01/1998
Trường TH số 2 Phước 

Hòa
354289933

tranthiletram15@gmail.

com
Tuy Phước

10 Lê Tồn Hoàng Bảo 10/08/1999
Trường TH số 2 Phước 

Thắng
971119830

hoangbaopc3@gmail.co

m
Tuy Phước

Danh sách này gồm có 10 người./.

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 5 VÀ MÔ ĐUN 9 (BỔ SUNG)

TUY PHƯỚC - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Nhồng - Trường Tiểu học số 2 Phước Lộc 

- Điện thoại: 0985795358 - Email: nguyennhong1911@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 9 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)
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TT Họ tên Ngày sinh CSGD đang công tác Điện thoại Email Phòng GDĐT

1 Trần Thị Hồng Lý 1998 Trường Tiểu học Hoài Sơn 965389411 Lyemtipi@gmail.com Hoài Nhơn

2 Trần Thị Lên 1996
Trường Tiểu học số 1 

Tam Quan
969180377

tranlen1996@gmail.co

m
Hoài Nhơn

3 Bùi Võ Yến Chi 1999
Trường Tiểu học số 1 

Tam Quan Bắc
967203977

Buivoyenchi99@gmail.

com
Hoài Nhơn

4 Nguyễn Thành Đạt 1997
Trường Tiểu học số 2 

Tam Quan Bắc
978157165

thanhdata7tqb@gmail.c

om,
Hoài Nhơn

5 Nguyễn Thị Thu Trâm 1999
Trường Tiểu học số 1 

Hoài Hảo
98250119 panda0236@gmail.com Hoài Nhơn

6 Nguyễn Lê Quyền Hân 1998
Trường Tiểu học số 2 

Hoài Thanh
358021940

nguyenlequyenhan@gm

ail.com
Hoài Nhơn

7 Huỳnh Thị Mỹ Diễm 1998
Trường Tiểu học số 1 

Hoài Hương
328501935

huynhmydiem98@gmai

l.com
Hoài Nhơn

Danh sách này gồm có 07 người./.

GVCC hỗ trợ: Phan Anh Tuyến - Trường Tiểu học số 1 Tam Quan Nam

- Điện thoại: 0977478135 - Email: anhtuyen1980@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 9 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 5 VÀ MÔ ĐUN 9 (BỔ SUNG)

HOÀI NHƠN - LỚP 3
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TT Họ tên Ngày sinh CSGD đang công tác Điện thoại Email Phòng GDĐT

1 Nguyễn Thị Lài 03/02/1994
Trường TH, THCS, 

THPT iSchool Quy Nhơn
0978449223

laint.quynhon@ischool.

edu.vn
Sở GDĐT

2 Trần Thị Bích Trâm 1994
Trường Tiểu học Nhơn 

Hạnh
374038532

tranbichtram0802@gma

il.com
An Nhơn

3 Hồ Văn Trung 09/09/1979
Trường Tiểu học Cát 

Thắng
0384986918

hotrung21012020@gma

il.com
Phù Cát

4 Trần Văn Chí 24/04/1980 Trường Tiểu học Ân Hữu 398299808
tranchi2014@gmail.co

m
Hoài Ân

5 Đặng Thị Thanh Nga 1979
Trường Tiểu học Số 2 An 

Hòa
377169468 ngagvat@gmail.com An Lão

Danh sách này gồm có 05 người./.

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 9 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 5 VÀ MÔ ĐUN 9 (BỔ SUNG)

SỞ GDĐT, AN NHƠN, PHÙ CÁT, HOÀI ÂN, AN LÃO - LỚP 4

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Hồng Phúc - Trường Tiểu học số 2 Cát Lâm

- Điện thoại: 0972011716 - Email: phucminhlam@gmail.com
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